
































クゥアン・ヴィンが参加した機筆は「機筆教道（Cơ bút dạy đạo）」とおも
われ，書記もしくは証壇（Chứng đàn）に位置して参加したものと思われ
る4）。特に，動員を前にした 1944年 3月 9日に行われた機筆では，表 1
のようにカオ・ティェップ・ダオと教友タイ・デン・タインが霊媒となり，
代表教師トゥオン・ヴィン・タイン，教師トゥオン・トゥオク・タイン，





















　　　　　日　　　　　　　　時 　　場　　所 　　扶　　鸞　　Phò Loan 　　　　仕　　壇　　　Hầu Đàn 　　　　仕　　壇　　　Hầu Đàn 　　　　仕　　壇　　　Hầu Đàn
　　　　　　　　降った霊
1 壬午9月19日(1942年10月28日), Long Xuyên 教友タイ・デン・タイン 教師トゥオン・ヴィン・タイン 礼生タイ・ガップ・タイン 正治事ヒィエン
李大仙 Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Thượng Vinh Thanh Lễ Sanh Thái Gặp Thanh Chánh Trị Sự Hiền
LÝ ĐẠI TIÊN 礼生ゴック・ホアイ・タイン 礼生トゥオン・ティ・タイン 礼生ゴック・フゥオン・タイン
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh Lễ Sanh Ngọc Hương Thanh
2 壬午10月10日(1942年11月17日), Long Xuyên 教友タイ・デン・タイン 3位教師ﾄｩｵﾝ・ドゥク･ﾀｲﾝ 3位教友タイ・デン・タイン 3位礼生トゥオン・ティ・タイン
李大仙 Giáo Hữu Thái Đến Thanh 3 vị Giáo Sư Thượng Đức Thanh 3 vị Giáo Hữu Thái Đến Thanh 3 vị Lễ Sanh Thượng Tý Thanh
LÝ ĐẠI TIÊN 礼生ゴック・ホアイ・タイン 教師トゥオン・ヴィン・タイン 教友タイ・ハオ・タイン 礼生トゥオン・サン・タイン
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Thượng Vinh Thanh Thái Hào Thanh Thượng Sang Thanh
教師ゴック・ノン・タイン 教友トゥオン・カオ・タイン 礼生ゴック・ホアイ・タイン
Ngọc Non Thanh Thượng Cao Thanh Ngọc Hoai Thanh
3 壬午10月15日(1942年11月22日), KIM BIÊN 教友タイ・デン・タイン 教師トゥオン・ヴィン・タイン 両派の全職色、職事、諸道友
李大仙 Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Thượng Vinh Thanh
LÝ ĐẠI TIÊN 礼生ゴック・ホアイ・タイン 士才フゥイン・フゥウ・ロイ
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Sĩ Tải Huỳnh Hữu Lợi 
4 癸未6月29日(1943年7月30日),  Saigon カオ・ティエップ・ダオ 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 根拠地のほとんどの人員
Cao Tiếp Đạo Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh
QUYỀN GIÁO TÔNG 教友タイ・デン・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
Giáo Hữu Thái Đến Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh 
5 癸未7月1日(1943年8月1日),  Saigon カオ・ティエップ・ダオ 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
Cao Tiếp Đạo Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh 
QUYỀN GIÁO TÔNG 教友タイ・デン・タイン 礼生トゥオン・ティ・タイン 根拠地のほとんどの人員
Giáo Hữu Thái Đến Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh
6 癸未10月13日(1943年11月10日 Saigon 教友タイ・デン・タイン カオ・ティエップ・ダオ 教友トゥオン・カオ・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
李大仙 Giáo Hữu Thái Đến Thanh Cao Tiếp Đạo Giáo Hữu Thượng Cao Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh
LÝ ĐẠI TIÊN 礼生ゴック・ホアイ・タイン 教師トゥオン・ヴィン・タイン 礼生トゥオン・ティ・タイン 正治事チャン・ヴァン・クゥ
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Giáo Sư Thượng Vinh Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh Trần Văn Cử
7 癸未10月21日(1943年11月18日), Saigon 教友タイ・デン・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
李大仙 Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh
LÝ ĐẠI TIÊN 礼生ゴック・ホアイ・タイン 礼生トゥオン・ティ・タイン 根拠地本部の諸道友
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh
8 甲申2月15日(1944年3月9日),  Saigon カオ・ティエップ・ダオ 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 2位教友ﾄｩｵﾝ･ﾃｨｴﾝ･ﾀｲﾝ 3位礼生トゥオン・ティ・タイン
李大仙 Cao Tiếp Đạo Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh 2 vị Giáo Hữu Thượng Thiện Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh
LÝ ĐẠI TIÊN 教友タイ・デン・タイン 教師トゥオン・トゥック・タイン 教友タイ・ハオ・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Thượng Tước Thanh Thái Hào Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh
礼生トゥオン・ズィン・タイン
Thượng Dinh Thanh
9 甲申3月7日(1944年3月30日),  Saigon 教友タイ・デン・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 2位礼生トゥオン・ティ・タイン 正治事チャン・ティ・ダイ
Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh 2 vị Lễ Sanh Thượng Tý Thanh Chánh Trị Sự Trần Tỷ Đài 
QUYỀN GIÁO TÔNG 士才グゥエン・ヴァン・ホイ 教師トゥオン・トゥック・タイン 礼生ゴック・ナム・タイン 正治事レェ・ミン・カイン
Sĩ Tải Nguyễn Văn Hợi Giáo Sư Thượng Tước Thanh Ngọc Nam Thanh Lê Minh Cảnh
10 甲申4月3日(1944年4月25日),  Saigon 教友タイ・デン・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 2位礼生トゥオン・ティ・タイン 正治事チャン・ティ・ダイ
李大仙 Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh Chánh Trị Sự Trần Tỷ Đài
LÝ ĐẠI TIÊN 士才グゥエン・ヴァン・ホイ 教師トゥオン・トゥック・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン 正治事レェ・ミン・カイン
Sĩ Tải Nguyễn Văn Hợi Giáo Sư Thượng Tước Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh Lê Minh Cảnh
11 甲申4月4日(1944年4月26日),  Saigon カオ・ティエップ・ダオ 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 士才グゥエン・ヴァン・ホイ
Cao Tiếp Đạo Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Sĩ Tải Nguyễn Văn Hợi
QUYỀN GIÁO TÔNG 教友タイ・デン・タイン 礼生トゥオン・ティ・タイン
Giáo Hữu Thái Đến Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh
12 甲申5月1日(1944年6月21日), Saigon 教友タイ・デン・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン
Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh
TRẦN HƯNG ĐẠO VƯƠNG 士才グゥエン・ヴァン・ホイ 根拠地本部
Sĩ Tải Nguyễn Văn Hợi
13 甲申7月4日(1944年8月22日),  Saigon 教友タイ・デン・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
Giáo Hữu Thái Đến Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh
ANH CẢ đây các em 士才グゥエン・ヴァン・ホイ 2位礼生トゥオン・ティ・タイン 道友グゥエン・トゥアン・フゥ
Sĩ Tải Nguyễn Văn Hợi Lễ Sanh Thượng Tý Thanh đạo hữu Nguyễn Tuấn Phú
14 甲申9月3日(1944年10月19日), Saigon 礼生トゥオン・ティ・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 通事グゥエン・トゥアン・フゥ
Lễ Sanh Thượng Tý Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú
CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM 礼生ゴック・ホアイ・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh
15 甲申10月19日(1944年12月4日), Saigon 礼生ゴック・ホアイ・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン グゥエン・ヴァン・タイン
大道三期普度李教宗 Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Nguyễn Văn Thành
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ LÝ GIÁO TÔNG 礼生トゥオン・ティ・タイン 通事グゥエン・トゥアン・フゥ
Lễ Sanh Thượng Tý Thanh Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú
16 甲申11月19日(1945年1月2日),  Saigon 礼生ゴック・ホアイ・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 通事グゥエン・トゥアン・フゥ
大道三期普度李教宗 Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ LÝ GIÁO TÔNG 礼生トゥオン・ティ・タイン
Lễ Sanh Thượng Tý Thanh
17 甲申12月17日(1945年1月30日), Saigon カオ・ティエップ・ダオ 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 通事グゥエン・トゥアン・フゥ
李大仙 Cao Tiếp Đạo Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú
LÝ ĐẠI TIÊN 礼生ゴック・ホアイ・タイン 礼生トゥオン・ティ・タイン
Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Lễ Sanh Thượng Tý Thanh
18 乙酉1月22日(1945年3月6日),  Saigon 礼生ゴック・ホアイ・タイン 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 通事グゥエン・トゥアン・フゥ
大道三期普度李教宗 Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Thông Sự Nguyễn Tuấn Phú
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ LÝ GIÁO TÔNG 礼生トゥオン・ティ・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
Lễ Sanh Thượng Tý Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh 
19 乙酉2月21日(1945年4月3日） Saigon カオ・ティエップ・ダオ 代表教師トゥオン・ヴィン・タイン 礼生トゥオン・ザイン・タイン
大道三期普度李教宗 Cao Tiếp Đạo Giáo Sư Đại Biểu Thượng Vinh Thanh Lễ Sanh Thượng Danh Thanh
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ LÝ GIÁO TÔNG 礼生ゴック・ホアイ・タイン 2位礼生トゥオン・ティ・タイン 通事グゥエン・トゥアン・フゥ















































































監督委員会の上に，最高指令委員会（Ban Chỉ Huy tối cao）（代表教師と本


































2． 教師トゥオン・トゥック・タイン（Thượng Tước Thanh），内応義兵
総司令官











た，教友トゥオン・トゥック・タインも 1944年 3月 9日のカオダイ教徒









を 3班 36人で 1小隊としている点は異なる。帝国陸軍では 4個分隊で 1
小隊を編制するが，4個分隊中の 3個分隊は軽機分隊であり，1個分隊は
擲弾筒分隊であった。当時の内応義兵と近衛軍の武装が竹やりに近いもの
であったので 3班 36名をもって 1小隊とし，36人を 3小隊 108人で 1
個中隊とし，108人五個中隊 540人で 1個大隊として，それを一隊（Toán）
と称したと思われる。それぞれの隊には先覚者や英雄の名前をとって特別
の名前がつけられ，チャン・フン・ダオ王隊（Toán Trần Hưng Đạo），レェ・











































































の後の 1944年 6月から 9月前後に内応義軍，近衛軍として成立したもの
と考えてよいものと思う。
この視察の翌日 1945年 1月 2日に，サイゴン根拠地で機筆が行われ，



















































































































































すために，カオダイ教は「越南国家独立党」（Việt Nam Quốc Gia Độc Lập 
Đảng）と力を合わせてトゥオン氏の庭園で巨大なデモを組織した。
明号作戦からわずか 9日後の 1945年 3月 18日，各政治党派，各宗教，
各行政公署の公務員，各商会とともに各工場の民衆の各階層をトゥオン氏
の庭園に結集した。各団体が互いに「ヴェトナム独立」（Việt Nam Độc 


































































































































































                                                             
昭和二十年七月八日信部隊参謀長








    　　ショロン 四隊 サイゴン 六隊 ヂャーデン 五隊










































































































































国政府が南部欽差大臣（Khâm Sai Đại Thần Nam Bộ）に選んだグゥエン・ヴァ
ン・サム（Nguyễn Văn Sâm）氏が着任する前に，欽差のための内閣官房長
官（Đổng Lý văn phòng cho Khâm Sai）に選ばれたホォ・ヴァン・ガァ（Hồ 
Văn Ngà）氏が全権代理を務め，完全独立をしたばかりの新しい国の「国
家統一戦線」擁護のためのデモが新聞世論と民衆によって組織されたもの
である。すなわち，その当時のヴェトナム内閣（Tòa Nội Các Việt Nam）を
擁護することがこのデモの目的であった。それゆえ，このデモに見られた
標語は「国家統一戦線」（Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhứt）・「ヴェトナム完全
独立」（Việt Nam Độc Lập Hoàn Toàn）・「打倒フランス帝国」（Đả Đảo Đế Quốc 



















しつつ，また同書の補足（PHẦN II　BỔ TÚC HỒI KÝ PHỐI SƯ THƯỢNG 






















































の侵略に抗して民族解放勢力に投じた真理聖会（Cao Đài Chơn Lý），ミン・チョ
ン・ダオ（Minh Chơn Đạo）派53），バン・チン・ダオ（Ban Chỉnh Đạo）派 54），ティ
エン・ティエン（Tiên Thiên）派55），カオダイ白衣連団真理（Cao Đài 
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